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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 11/12/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9094
	Nguyễn Phương Huyền
	Lộc Ninh, Đồng Hới,Quảng Bình

	2 
	9095
	Hoàng Trung Thông
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	9098
	Trần Ngọc Lâm
	Bắc Lý, Đồng Hới,Quảng Bình

	4 
	9099
	Trương Thị Diệu Linh
	Đồng Phú, Đồng Hới,Quảng Bình

	5 
	9100
	Trần Văn Hùng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	9102
	Nguyễn Thị Thúy
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7 
	9103
	Nguyễn Văn Lương
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	9104
	Phạm Văn Nhân
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	9105
	Trần Xuân Tâm
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng bình

	10 
	9108
	Trần Tiến Hoàng
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	9109
	Phan Như Ngọc
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	9110
	Trần Huy Hoàng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	9111
	Trần Đức Anh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	9112
	Nguyễn Tiến Dũng
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	9113
	Nguyễn Nhân Giàu
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	16 
	9114
	Nguyễn Công Giàu
	Bảo Ninh, Đồng Hới,Quảng Bình

	17 
	9118
	Hoàng Yến Nhi
	Hải Thành, Đồng Hới,Quảng Bình

	18 
	9119
	Lê Việt Hoàng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	9120
	Nguyễn Thị Hậu
	Phú Hải, Đồng Hới,Quảng Bình

	20 
	9121
	Nguyễn Văn Trung
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21 
	9124
	Giả Thanh Tý
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	9125
	Nguyễn Văn Phượng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	9128
	Trần Xuân Hoàng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới,Quảng Bình


